
Bài tập KHTN 7 

Thầy giáo : Nguyễn Quốc Tùng - 0918840210 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – KHTN LỚP 7 
 

ĐỀ 5 
A. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Mỗi câu chọn đúng được 0,25đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án C B C A B C A A B A B A C D A B 

 

B. Tự luận. (6 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

17 

( 1,0 

điểm) 

- Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số P trong hạt 

nhân. 

0,5 

CxOy, 
12𝑥

16𝑦
 = 

1

2,667
  ↔ 𝑥 = 1; 𝑦 = 2 0,25 

CTĐG: (CO2)n = 44 amu => CTHH: CO2 0,25 

18 

( 1,5 

điểm) 

Nói tốc độ của ô tô là 36km/h có nghĩa trong 1h ô tô đi được quãng đường 36km. 0,5 

- Xác định quãng đường chuyển động của người đi xe đạp từ A đến B: s = 30 m. 

Xác định thời gian chuyển động của người đi xe đạp từ A đến B:t = t B  – t A  = 10 

– 0 = 10 s. 

0,5 

- Xác định quãng đường người đi xe đạp đi được trong 1s:s : t = 30 : 10 = 3 m. 0,5 

19 

( 2,0 

điểm) 

a. 

- Âm từ một dây đàn ghi – ta được gảy truyền đến tai ta bằng cách: Khi dây đàn dao 

động làm cho lớp không khí tiếp xúc với nó dao động theo. 

0,5 

 - Lớp không khí dao động này lại làm cho lớp không khí kế tiếp nó dao động. Cứ 

thế, các dao động của nguồn âm được không khí truyền tới tai ta, làm cho màng nhĩ 

dao động khiến ta cảm nhận được âm phát ra từ nguồn âm. 

0,5 

b.  

Bịt màng nylon căng trên miệng bát sứ, rắc vài hạt gạo lên trên. Dùng thìa inox gõ 

mạnh vào đáy chảo cho phát ra âm thanh ở gần miệng bát. Quan sát những hạt gạo 

trên màng nylon có bị nảy lên không. 

0,5 

 

Nếu những hạt gạo bị nảy lên, điều đó chứng tỏ đáy chảo phát ra âm thanh dưới 

dạng sóng âm có thể truyền qua không khí tới màng nylon căng trên miệng bát sứ 
0,5 

20 

( 1,5 

điểm) 

 

  

0,5 

 

Theo định luật phản xạ ánh sáng: 

Góc tới = góc phản xạ 

Mà i = 900 – 450 = 450 

Vậy góc phản xạ r = 450. 

1,0 
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